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Ở Việt S a m  nuôi vo i và Thuàn dường voi ù;~ ó tử  lâụ đời. Ngậy nay ch ỉ 
riỗng trong tĩnh Đầc Lũc da cố tới 600 con voi !ì':à Hãng năm số  voi nhà vã»  
tă n g  đầiĩ đ o  n g h è th u ầ n  đưỠDg v o i khá p h á t đ ạ t ở V ùĩiị; EaSup của  tỉnh .V ivậy  D glfiêa 
cứu tập tinh  dinh dự.ỡnií và nhu càu thức ăn cùa voi có một ý  nghĩa thực tiễn  
nhát (lịnh. N hững năm gần đây đa có một số-nghioiì cứu vồ nhu cull thứồ ân của  
v o i kéo  gỗ và voi ỏ  v u ộ n  thú [1, 2], rihưngvẽ íiiành Ịíhân vồ kiùìu phàn thức ăú 
của v o i n g o à i rừng thì chưa cỏ tài liệu đày đủ.

T ừ đâu năm 1978 đến  cuối 1983, trong quả trỉnh điễu tra tông kết kinh nghiệiiỊ 
nghè thuần dư&Bg v o i Tây Nguyèti, cỉìủnít ÍÔ'Ị đã '■■■ìĩi iiànii nghièn  cửu sơ bọ tập  
tính vố nhũ càu thức ăn voi nhả & vùng EaSup {1Ï!:Î! nắc Luc). Đây là'khu rử ng : 
khộp  lứĩi nhất Tầy N guyên, cò khí hặu hởi ỉciiồ vố Iiỏng. N hiệtđộ Iruiííỉ b inhiiàna  
là  23,5°C; lư ợ n g  mưa i 40Oinm/nâm.

í. Píiusrxig pháp và  t a  ỉiệa MgíiiéH cữu

N ghiên  cứu thành phăn và  khàn phan thức ăn theô phương pháp cùa Alsirc 
Mòntport [5] bằng quan sát trực riếp vả đếm  số  m iếng ăn của v o i đối với m3* 
loại tlỉứ e ăn. Miẽiìg ở đ ẫ y  là một túm lả i.ay môi cành cây, hoạc một chùĩõ rỗ 
roà vo i đã dủĩĩg vò i cua  đư ợs đưa vào miệng, Năm con voi nhà IrưỞBg Ibậnii 
(3 đực, 2 cáí) đã được thả íln Ur đo  troughai kiêu rửng khộp và rửng xanh Ih ứ sin h-  
T rỉn  đoạtt.đưởng 30 km đa đ é m  được 083 m iếng tnầ voi đã sử  đụng. Ngoối ra» 
cỏn q u a il sá l g ián  t iỗ p q ụ a  đán ăn  hoặc phần tư ơ i nhằm  bố sung cho  danh lụ c  t& ứ e  
ăn của voi Tây N guyên.

Hai nhà thực vật Vù Văn Cân và Vũ Văn Đũng (Viện quỹ hoạch rửng) g iúp  
đ ờ  v iệc sác định lên  các loài ihực vật.

Dê xâc đinh nhu cầu hrợng thức ăn tối đa ngày đêm chúng tôi cho 6 con  voi 
ở  hai lứ a  tuỗi : ìỊ ữ ở n g  thành và chưa [rưảng thành ăn số lượng cỏ dư  thừa trông; 
24 g iờ  ỉien. Sau đỏ dựa vào thức ăn cỏn lại ngoại suy ra thức ăn đã được Vovi 
sử  dụng.

2 . KỂt qnả và thảo Inộn.

Voi đã s ử  dụng lá , cành, rễ và quả của 69 loài thực vật, trong đó có  27 loài cây  gỗ  
và  eâybụi, 8 loà i tre nứa, 21 loài thân thảo, 5 loài dây leo vả 8 loà i cây trong (bẳBg 1)
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B ảng í .  D anh  lụ c  th ứ c  ăn  cùa  v o i ở  T ây  N guyên

TT

( 1)

Tên thức ăn 

(2)

Bộ
phậriãE

(3)

Mức đ ỡ  
ăn 
(4)

1
Cây g i  vả cây bụi 

Ban, Bauhinia varịegata L .T +  +
2 Cà chich, Shorea roxburghii R +  +
3 C ả Si, Oastanopsis indica L +
4 Cau rừngv Area laòsehBỈs L +
5 Cằm liên , Shorea siarnensis R +  +  +
6 Chiêu iìẻu  Kha tử, Term inalia cliebuta R +  +  +
7 Chiêu iiòu xanh, T. alata R +  +  +
8 Đáng hương quả to, Perocárpus macrocarpus R +  +
9 Dànb dành, Gordenia jasm inoides L +

10 P ừ a Cocos nucifera Q +  +
11 B ẽ, Ficus religiosa L +  +

12 Bơm , Bridelia monoica L +
13 Gáo lá  tím , Adina cordifolia L .T +
14 Hòng bi, Gtansena lansinm L +
15 Lõi Thọ. GmeỊina arborea L, T +
16 Móc, Caryota urẹns T +  +  +
17 Móng bò hoa chùm, Bauhinia racenosa L .T +  +
18 M óng bò hoa tím B. purpurea L .T +  +
19 M úồng cư òm , Adeuanthera microsperma l ; t +  +
20 Ngục lan lá  rộng, Cananga la iií  olia L ,T - f +
21 Sành, F icus retusa L +
22 s $ .  D illen ia scabrella q +  +  +
23 Sùng. Ficus glonierala L +  +
24 Tai tư ợ ng, D ilien ia pentagyna L .T +  +  +
25 ' Tồ kẻa, Helic teres iso ra L +
26 Trâm lá đợ , Canarium subuUtum R +  +  +
27 Trám trắng, c . album R +  +

28
Trc níra

Dang, Dendrocalam us sp L, M +  -+■
29 Đ ẹ, D inochlea conipactiflora L, M +  +
30 Hóp. Bambựsa m ultiplex L M +  +
31 Le cỏ, A rundinaria ẹf-pusilla L.T.C +  +  +
32 L ồ ô, SGhizostachÿum zollingeri L M
33 Lùng, L ingnani^ sp L M +  +
34 N ứa, N eohouzeaua dulỉooa L M +  +
35 T re gai, Barabusa arundinacea L M +  +



( ĩ ) (2) (3 ) - (4)

36
Cây tkảo

Chồ vồ. Miscanthus japonicus L .T +  +  -f
37 Chit hay đỏt, Thyaanolacna maxima L. T + + +
38 Chuối rừng, M us uraiioscopoj L, T +  +
39 CÔ bấc, Junous effusus L .T
40 Cô ba cạnh, Sclerỉa poaeformis L, T +  +
41 Cỏ chỉ. Đ ígitarĩa longifiora L .T ■ 4 í+
42 Cô g i/C y n o d o n  dactỷlon L .T +  +
43 Cỏ giác, Panicum  sarm enlosum L, T +  - f  +
44 Cỏ gừng, P. repens L, T +  +
45 Cỏ lá tre, Lophatherum gracile L ,T +  +
46 Cỏ lồ n g  xương, Digitaria ischaemum L, T +  +  +
47 Cỗ niẫn trầu, E leusine indica L, T -+- +
.48 Cỏ mật, Chleris barbata L, T +  +
49 GỔ sâu róm  râu, Selaria barbata L T. +
50 Cỏ (ranh, Im perata cýlindrỉca L  T
51 Lá dong. Phrynium  capitatum . L, T +  ‘ '
52 Lau, Saccharum grunđinaceum L, T +  +
53 Lúa dại, Oryza granulala L, T + +
54 R iềng gió* Zingiber zerumber L. T •+ .+
55t Sa nhàạ, Amo mu ni xanthioides L T
56 Sậy, Phrâgm ites karka L .T +  +  +

57
Day leo

Hà thủ ô  trắng, Streptocauỉon juventas L. T +  +
58 M ỏng bò leo , tìauhin ia Tahỉii L, T
56 Sắn dây. Pueraria thom sonii L. T +  +
60 Song, D eạm onorops pierreanus 'L, M -
61 Sổng rắn, Acac-ia pennata L. T +  .

62
Cày trbng

Bi đọ, Cucurbila pepo q +.. +  +
63 Chuối tây, Musa paradisiaea L, T, q +'*+ +
64 Chaốí tiên, M. p. Var. spientum I ,T .q
65 ■ Khoai lang. Im pom oea batatas L. q +  +  +
66 Lúa nirớc, Oryza sativa L, T .q +  +
67 Mía, Sacchorum o ff icinarum L .T
68 Ngô.^Zoa m ays T. L, q +  + 4 -
69 Sắn. M anihot eseulenta L, C + +  • j

Ghi- chú :
c :  cũ, L: lá + + +  thức ăn ua  thlch
M: mâm non. q :  qủa ■+ +  thỉrc ãn binh thường
T: Thán »ả cành cây  +  thúc an it ăn



Trong khầu phàn thức ân tự  nhiên của vo i có  68,1% le. cố , 15.4% cầy cỗ  và  
16,5% eâc loạ i l i .  cành, TỗcÂvgỏ vả câý  bụi [bâng 2]. Le cỏ là một loài tre nứa  
nhỏ, m ọc dày đặc dưới tản rừng khộp, lồ loạ i thức ăn cơ  bân và quanh năm của. 
voi. Vào mùa khô và khi chây rừng voi ă-B cẵ gõc, thân le  khô. V oi rất ưa thích  
một sổ  loài cạ y  gỗ, cây  bụi cố hàm lư ợng tanin Cao ninr trám, Chiẽú liêu , cầm  
liỀn..., hạu nhvr chúng khòng bỏ sól cây uào irổn đường kiếm ặn. Có thề ĩibững  
cầy này có (ác dụng chống sò i bụng và ĩ ạ chảy thường thấy à  vo i Ngoài ra. voi 
ẹõng cằn  m uỗ i khoắng  nên chứ ng  thường đến k iếm  ăn. u ổ iỉg  m rớc ờ  Tùug  đẫt n ư ớ c  
mặn tự  nhiên.

B ảng 2. K hiu phần tbửc ăn voi Tây Ngụyên

L oại thức ăn Số iniễng Khầu phồn

Le cỏ 465 68.1
Các loai cấy cỏ 105 15,4
Cẳy gỗ và  cây bụi 113 16.5

Cộng : , 683 100,0

Nhu c ỉ '4 thức ăn tối đa trung bình ÍDộl ngày đèm  cùavM  ehư a trưốngthành  
ỉà 150 kg cỏ  t ứ ơ ỉ, của vo i trư ở n g  thành — 300 kg  (bẵng 3). Số lư ợng thử.c ăn nảy  
pbù hợp vời v o ịk é o  gỗ ở  Âỉi Độ, Miển Đ iện  [2].

B ảng  3. Nhu cầu thức ồn tối đa ngày đêm  của voi Tây N guyên

Nhỏm luòi SỖ
voi

Cao vai 
trung 
bì nu 
(m )

Khối Lượng cỏ , kg

Ihử tống s 6 còn thừa đã ăn bìnhquán

Voi chưa
trư&ng
thành 3 • 1,86 6 1026 430 890 116

V oi trỉi&ng 
thànb 3 2,60 3 1992 800 892 297
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Phan K é Lộc, Va M inh Hùng

SOME DATA ABOUT PTERIDOPHYTES IN TIiE  NATIONAL PARK 
CAT BA (prov. HAI PHONG)

Ịn th is paper a list o f 75 p teridopbyte specie» found from  the N ationl Park- 
Islanl Cat Ba (lat. 20°-í7’ N, long. 107°00’ E; area : about 250 aq. km, m ain ly  con si­
ste d  from  lim eston e m ountaius leS9 than 200m above s .I .) ha$ been preseátẹd  
together w ith  l ife fro m  and habitat o f their apeciés.

Bộ m ỏn Thực vật học N hận bài ngây 16/3/1988
’Trường đại học T òng họp Hà nội

Ị Đỗ T ư ớc, Lê Vũ Khỏi (T i ĩp  th eo  tra n g  52)

FOOJ) HABITS AMD UTILIZATIONS OF DOMESTICATED ASIAN 
ELEPHANT (ELEPHAS MAXIMUS) IN TAY NGUYEN.

In thẹ d ipterocarp  and second ary  forest o f T ay nguyen high plateau , E le -  
p h a n li eal som e 69 species o f  p lan l, in which there are 27 sp ecies o f  tree and  
pusches. 8' sp ecies o f  bam boo, 21 spècies o f  grass, 5apecis o f  ch im ber mild other  
(species of food  cr o p ; their diet is  68% o f bam boos. 15% o f  grasses, and 17% o f  
Jreet and fauscbes. Arundinaria cf — pusilla (B am busoideae) is the main food. 
ỊSỡeqê tree species as T erm inaiiasp , Canarium gp, Shorea sia inensis, haw ing  their 
high tannin content, arc p refered  fo o d s if they eat these specie», it m any heir 
àatiđiarhòea

The daily  sm axim um  intake o f young Elephant are 150 kg o f  w et grasses, 
adult 300kg.

Bộ môn Động vật cỏ xương sổn g Nhận bài
Trường Đại h ẹc T ôn g  hợp Hà nội, Ogày 5/7/1988
v k  Viện điẽu tra rừ n g
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